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I. PHẦN ĐỌC HIỂU
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC HIỂU
	

	1
	A
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	C
	0,5

	6
	B
	0,5

	7
	A
	0,5

	8
	B
	0,5

	9
	- HS có thể lựa chọn cách trả lời những điều mà mình thích nhất và lí giải hợp lí:
- HS có thể lựa chọn: 
+ Thích nhân vật người đầy tớ vì sự chăm chỉ, hiền lành, thật thà;  
+ Thích sự việc anh đầy tớ đọc câu thần chú để trừng trị ông chủ vì người hiền sẽ gặp lành; 
+ Thích ông bụt giúp người đầy tớ tìm cây tre trăm đốt vì có phép thần;
+ ……
	1,0

	10
	HS có thể nêu được :
- Ước mơ của nhân dân ta: ở hiền gặp lành, thiện thắng ác, công bằng công lí…
- Rút ra bài học về sự tham lam, lối sống ích kỉ sẽ bị trả giá…
	1,0




II. PHẦN VIẾT
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ

	
	Mức 5 (Xuất sắc)

	Mức 4 (Giỏi)

	Mức 3 (Khá)

	Mức 2 (Trung bình)
	Mức 1 (Yếu)


	Chọn được truyện cổ tích

	Lựa chọn được truyện cổ tích, hay, đặc sắc
	Lựa chọn được được truyện cổ tích có ý nghĩa
	Lựa chọn được truyện cổ tích 
	Lựa chọn được được truyện cổ tích để kể nhưng chưa rõ ràng
	Chưa chọn được truyện cổ tích để kể

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Nội dung của truyện cổ tích
	Nội dung kể hấp dẫn, chi tiết rõ ràng, đầy đủ sự việc và nhân vật với ngôi kể thứ nhất, lời kể linh hoạt, sáng tạo.
	Nội dung kể hấp dẫn, chi tiết rõ ràng, đầy đủ sự việc và nhân vật với ngôi kể thứ nhất, lời kể linh hoạt.
	Nội dung kể hấp dẫn, chi tiết rõ ràng, đầy đủ sự việc và nhân vật với ngôi kể thứ nhất.
	Nội dung kể rõ ràng, đầy đủ sự việc và nhân vật với ngôi kể thứ nhất.
	Chưa rõ nội dung,  kể chưa chi tiết, sự việc kể còn sơ sài, lộn xộn

	1,25 điểm
	1,25đ
	1đ
	0,75đ
	0,5đ
	0,25đ

	Bố cục, tính liên kết của văn bản
	- Trình bày rõ bố cục của bài văn
- Các sự việc, chi tiết được liên kết chặt chẽ, logic, thuyết phục.
	Trình bày rõ bố cục của bài văn; các sự việc, chi tiết được liên kết chặt chẽ, logic.
	Trình bày được bố cục của bài văn; các sự việc, chi tiết thể hiện được  mối liên kết  nhưng đôi chỗ chưa chặt chẽ.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn.
Các sự việc, chi tiết chưa thể hiện được mối liên kết chặt chẽ, xuyên suốt.
	Chưa thể hiện được bố cục của bài văn; các sự việc, chi tiết chưa thể hiện được mối liên kết rõ ràng.

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo trong khi kể
	Thể hiện lời kể một cách linh hoạt, thuyết phục bằng các từ ngữ phong phú, sinh động.
	Thể hiện lời kể bằng các từ ngữ phong phú, phù hợp.
	Thể hiện lời kể bằng một số từ ngữ rõ ràng.
	Thể hiện lời kể bằng một số từ ngữ chưa rõ ràng.
	Sử dụng lời kể lủng củng

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Thống nhất về ngôi kể
	Dùng ngôi kể thứ nhất, nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng ngôi kể thứ nhất, nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng ngôi kể thứ nhất nhưng đôi chỗ chưa nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Dùng ngôi kể thứ nhất nhưng nhiều chỗ chưa nhất quán trong toàn bộ câu chuyện.
	Chưa biết dùng ngôi thứ nhất để kể chuyện.

	0,25 điểm
	0,25đ
	0,2đ
	0,15đ
	0,1đ
	0,0đ

	Diễn đạt
	Hầu như không mắc lỗi về chính tả, từ ngữ, ngữ pháp
	Mắc rất ít lỗi diễn đạt nhỏ
	Bài viết còn mắc một số lỗi diễn đạt nhưng không trầm trọng.
	Bài viết còn mắc khá nhiều lỗi diễn đạt.
	Bài viết còn mắc rất nhiều lỗi diễn đạt

	0,5 điểm
	0,5đ
	0,4đ
	0,3đ
	0,2đ
	0,1đ

	Trình bày
	Trình bày đúng quy cách VB; sạch đẹp, không gạch xoá

	Trình bày đúng quy cách VB; rõ ràng, không gạch xoá.
	Trình bày đúng quy cách VB; chữ viết rõ ràng, có ít chỗ gạch xoá.
	Trình bày quy cách VB còn đôi chỗ sai sót; chữ viết khoa học, có một vài chỗ gạch xoá.
	Chưa trình bày đúng quy cách của VB; chữ viết khó đọc, có nhiều chỗ gạch xoá

	0,25 điểm
	0,25đ
	0,2đ
	0,15đ
	0,1đ
	0đ

	Sáng tạo
	Bài viết có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết có ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết chưa thể hiện rõ ý tưởng hoặc cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết không có ý tưởng và cách cách diễn đạt sáng tạo.
	Bài viết không có ý tưởng và cách diễn đạt sáng tạo.

	0,25 điểm
	0,25đ
	0,2đ
	0,1đ
	0đ
	0đ




